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	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5

(Phần thi đọc) 

Năm học: 2021 – 2022


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 30 phút)

      Đọc thầm bài văn sau:



Mừng sinh nhật bà
Nhân dịp sinh nhật bà nội, chúng tôi quyết định tự tay tổ chức một bữa tiệc để chúc thọ bà. Chúng tôi có bảy đứa trẻ, đều là cháu nội, cháu ngoại của bà. Chị Vy lớn nhất mười ba tuổi, bé nhất là em Sơn sáu tuổi. Vậy là mỗi năm có bảy ngày sinh nhật, nhiều năm rồi, năm nào bà cũng làm cho chúng tôi bảy bữa tiệc sinh nhật thật rôm rả.

Năm nay bà đã sáu mươi lăm tuổi, thế mà chưa bao giờ có ai tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho bà. Ngày sinh nhật hằng năm của bà, con cháu chỉ về thăm bà một lát, tặng bà vài thứ quà nhỏ rồi lại vội vã đi. Nhưng bà chẳng bao giờ buồn vì điều ấy.

Năm nay chị em tôi đã lớn cả, chúng tôi họp một buổi bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật bà và sáng kiến hay này được bố mẹ của chúng tôi ủng hộ. Bố mẹ nhà nào cũng cho chúng tôi tiền để thực hiện kế hoạch. Chúng tôi cử em Chíp đi mua thiệp mời. Chị Linh học lớp sáu, chữ đẹp nhất nhà được cử viết thiệp mời. Chị Vy thì giở sách nấu ăn ra xem cách làm món bún chả. Sau đó, chúng tôi lấy cớ để bà ra ngoài một ngày sao cho khi về, bà sẽ thấy bất ngờ. Chúng tôi cùng đi chợ và cùng làm. Thế nhưng mọi chuyện xem ra không đơn giản. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên: Chị Vy thì quên ướp thịt bằng gia vị cho thơm, em Chíp thì khóc nhè vì quên thái dưa chuột để ăn ghém, em Hoa pha nước chấm hơi mặn .... Một lát sau, bà về và hỏi: “Ôi các cháu làm xong hết rồi à? Còn gì nữa không cho bà làm với?”. Thú thực lúc đó chị em tôi hơi bối rối và xấu hổ. Chỉ một lúc thôi, nhờ bàn tay bà mà mọi chuyện đâu đã vào đó. Bữa tiệc sinh nhật hôm đó bà đã rất vui. Còn mấy chị em chúng tôi đều thấy mình đã lớn thêm.

Theo Cù Thị Phương Dung


Dựa  vào  nội  dung  bài  đọc,  trả  lời  các  câu  hỏi  sau :
Câu 1. (0,5 điểm) Mỗi năm bà nội của mấy chị em tổ chức mấy bữa sinh nhật cho các cháu?

	A. 7 bữa tiệc
	B. 6 bữa tiệc

	C. 5 bữa tiệc
	D. 4 bữa tiệc


Câu 2. (1 điểm) Vì sao năm nay mấy chị em lại muốn tổ chức sinh nhật cho bà?

A. Vì mấy chị em biết bà buồn vào ngày sinh nhật.

B. Vì từ trước tới giờ chưa ai biết sinh nhật bà.

C. Vì năm nay các bố mẹ của mấy chị em vắng nhà.

D. Vì năm nay mấy chị em đã lớn và muốn làm một việc để bà vui.

Câu 3. (0,5 điểm) Bố mẹ của mấy chị em đã làm gì để ủng hộ việc tổ chức sinh nhật cho bà?

A. Chỉ cho mấy chị em các việc cần chuẩn bị cho bữa tiệc.

B. Cho mấy chị em tiền để mua những thứ cần thiết cho tiệc sinh nhật.

C. Viết thiếp mời giúp chị em.

D. Làm giúp mấy chị em món bún chả.

Câu 4. (1 điểm) Vì sao bữa tiệc sinh nhật hôm đó rất vui?

A. Vì hôm đó bà rất vui.

B. Vì hôm đó các cháu rất vui.

C. Vì hôm đó các bố mẹ rất vui.

D. Vì hôm đó cả nhà cùng vui.

Câu 5. (0,5 điểm) Vì sao mấy chị em cảm thấy mình lớn thêm?

A. Vì mấy chị em biết làm món bún chả.

B. Vì mấy chị em đã biết tự tổ chức bữa tiệc sinh nhật.

C. Vì mấy chị em đã biết quan tâm đến bà và làm cho bà vui.

D. Vì mấy chị em đã biết làm việc giúp bà.

Câu 6. (0,5 điểm)  Qua bài văn trên, em hiểu thêm được điều gì?
…........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. (0, 5 điểm)  Năm nay chị em tôi đã lớn cả, chúng tôi họp một buổi bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bà. Từ “bàn” trong câu trên thuộc từ loại là:
	A. Danh từ

	B. Động từ
	C. Tính từ
	D. Quan hệ từ


Câu 8. (1 điểm) 
a, Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu văn sau:

Năm nay, chị em tôi lớn cả, chúng tôi bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật bà.
b, Dựa theo cấu tạo ngữ pháp, câu văn trên thuộc kiểu câu gì ? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9.  (1 điểm) Hai câu văn sau có sử dụng phép liên kết nào?

Nhân dịp sinh nhật bà nội, chúng tôi quyết định tự tay tổ chức một bữa tiệc để chúc thọ bà. Chúng tôi có bảy đứa trẻ, đều là cháu nội, cháu ngoại của bà. 
A. Phép lặp

B. Phép thế

C. Phép nối
 
D. Không dùng phép liên kết nào

Câu 10. (0,5 điểm) Đặt một câu ghép có các vế câu nối với nhau bởi cặp quan hệ từ.  
…...........................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) :..... điểm
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	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5.

(Phần thi viết) 

Năm học: 2021– 2022


I. Chính tả: Nghe -viết (2 điểm ) 

Cảnh rừng mùa đông


Cánh rừng mùa đông trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn cành khô xác lên nền trời xám xịt. Trong hốc cây, mấy gia đình nhà chim ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn. Bác gấu đen nằm co quắp trong hang. Hồi cuối thu, bác ta béo núng nính, lông mượt, da căng tròn như một trái sim chín, vậy mà bây giờ teo tóp, lông lởm chởm trông thật tội nghiệp. Mọi vật im lìm, không có một tiếng động gì khác ngoài tiếng gió rít và tiếng lá khô xao xác.


Theo Trần Hoài Dương 

II. TẬP LÀM VĂN (8 điểm):  

Đề 1: Em hãy tả lại 

Đề 2: Em hãy tả lại
.                                

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

( PHẦN KIỂM TRA ĐỌC HIỂU + KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT )

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	D
	1

	3
	B
	0,5

	4
	D
	1

	5
	C
	0,5

	6
	Trong cuộc sống, chúng ta cần biết quan tâm đến người già trong gia đình
	0,5

	7
	B
	0,5

	8
	a. Năm nay, chị em tôi/ lớn cả, chúng tôi / bàn kế hoạch tổ 
TN               CN1          VN1              CN2                            VN2
chức sinh nhật bà.
       b. Câu ghép
	0,5

0,5

	9
	A
	1

	10
	HS đặt được 1 câu đúng yêu cầu bài tập
	0,5


	DUYỆT ĐỀ

Phó hiệu trưởng


	NGƯỜI RA ĐỀ

GVCN  

Phạm Thị Thủy        
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	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN:  TOÁN LỚP 5.

Năm học: 2021 – 2022
(Thời gian 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét:
................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1. (1 điểm). Kết quả của phép tính 62,709 – 0,75 là:


A. 55,209

B. 61959

C. 61,959

D. 55209

Câu 2. (1 điểm): Diện tích hình thang có đáy bé 1,5cm, đáy lớn 3,5cm và chiều cao 1,2cm là:

A. 3 cm

B. 6 cm2

C. 6 cm

D. 3 cm2  

Câu 3. (1 điểm): Diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh dài 1,2cm là:

A. 5,76 cm

B. 5,76 cm2

C. 8,64cm

D. 8,64 cm2
Câu 4. (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2 giờ 45 phút = .............. giờ


23,54dm3= .................. cm3
Câu 5. (1 điểm): Kết quả của phép tính:  3 giờ 45 phút + 5 giờ 15 phút 
[image: image1.wmf]´

 3 là bao nhiêu?

Viết kết quả của em:................................................................................................................................  

Câu 6. (1 điểm): Khi cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích hình lập phương gấp lên bao nhiêu lần?
A. 2 lần

B. 4 lần

C. 8 lần

D. 16 lần
II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)  

Câu 7. (1 điểm): Đặt tính và tính
          
      a,    2 giờ 15 phút  x 4 



b, 15 giờ 6 phút : 6
	

	

	

	

	

	


Câu 8. (1 điểm): Một mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy là 75m, chiều cao bằng 3/5 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đất.
	

	

	

	

	

	

	


Câu 9. (1 điểm): Người ta làm một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 8dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).
	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10: (1 điểm) Có bao nhiêu số thập phân lớn hơn 2,5 nhỏ hơn 3 mà mỗi số đều có 2 chữ số ở phần thập phân?         
	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án:
	C
	D
	B
	19 giờ 30 phút
	B
	C


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7

( 1 điểm)
	a,    2 giờ 15 phút  x 4 = 9 giờ

b, 15 giờ 6 phút : 6 = 2 giờ 31 phút

	0,5 điểm

0,5 điểm



	8
	Chiều cao của mảnh đất: 75x3/5 = 45 (m)
Diện tích của mảnh đất: 75x45 : 2 = 1687,5 (m2)

Đáp số: 1687,5 m2
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	9

( 1 điểm)
	Đổi 8dm = 0,8m
Diện tích xung quanh thùng: (1,5+0,6)x2x0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích đáy thùng : 1,5x0,6= 0,9 (m2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26 m2
                                                       
	0,125 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,125 điểm



	10

( 1 điểm)
	
	


Học sinh có thể giải bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

-----------Hết-----------

	DUYỆT ĐỀ
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GVCN  
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